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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00530 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: 

Tên sản phẩm :  Spray Dried Bovine Hemoglobin - 

 Bột Hồng cầu bò sấy phun  

Số lượng/ khối lượng : 829 bao/17.203,75 kg 

Hãng, nước sản xuất : Mercobeef S.A. (Argentina) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : PSD_GK_MINERVA-72-Q4 ngày 01/11/2025 

Hóa đơn số : PSD20260034 ngày 25/12/2025 

Vận đơn số : BUA0357593 

Ngày sản xuất :  02, 12/05/2025; 25, 26/9/2025; 21- 23/10/2025; 04-07, 10-13, 

18-20/11/2025  

 
Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  1468/HQ-GDK-TTKN ngày 26/02/2026 

  (Mã hồ sơ: BNNPTNT29260045617) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH G.K VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 8 đường N10, Khu phố 2, phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   635/QĐ-TTKN 

Ngày    16    tháng 3 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00531 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: 

Tên sản phẩm :  Protein Meal Cat3 (Poultry Blood Meal) 

 Bột huyết gia cầm 

Số lượng/ khối lượng : 56 bao/49.800 kg 

Hãng, nước sản xuất : Hail Agricultural Development Company, Saudi Arabia 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : PSD-GK-ALMARAI-PBM-HCM3-Q4 ngày 01/10/2025 

Hóa đơn số : 3892 ngày 23/12/2025 

Vận đơn số : 3100121344 

Ngày sản xuất :  30/11/2025-10/12/2025  

 
Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  1308/HQ-GDK-TTKN ngày 13/02/2026 

  (Mã hồ sơ: BNNPTNT29260045472) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH G.K VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 8 đường N10, Khu phố 2, phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    635 /QĐ-TTKN 

Ngày   16     tháng 3 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00581 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: 

Tên sản phẩm :  MIX BLOOD MEAL (POULTRY AND SWINE) 

Số lượng/ khối lượng : 51 bao/76.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Nutriforte LTDA. (Brazil) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : PSD-GK-Tzacu-54-Q3 ngày 04/11/2025 

Hóa đơn số : PSD20260052 ngày 10/01/2026 

Vận đơn số : COSU6438518260 

Ngày sản xuất :  28/8/2025, 29/8/2025, 22-26/9/2025, 29/9/2025, 

30/9/2025, 01/10/2025, 02/10/2025, 08/10/2025, 

13/10/2025, 06/11/2025, 10-14/11/2025, 17-19/11/2025, 

21/11/2025, 25-27/11/2025 

 Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  1432/HQ-GDK-TTKN ngày 25/02/2026 

  (Mã hồ sơ: BNNPTNT29260045608) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH G.K VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 8 đường N10, Khu phố 2, phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:    635/QĐ-TTKN 

Ngày   16  tháng 3 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00582 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: 

Tên sản phẩm :  PROCESSED ANIMAL PROTEIN (PAP) CAT.3 OF 

 PORCINE/ PORCINE MEAT AND BONE MEAL 

Số lượng/ khối lượng : 72 bao/94.643 kg 

Hãng, nước sản xuất : Ecovirtus, S.L. (Spain) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SK-GK_ELPOZO_PORK-41-Q4 ngày 01/10/2025 

Hóa đơn số : SK20250821 ngày 13/11/2025 

Vận đơn số : MEDUO9301559 

Ngày sản xuất :  03/9/2025, 08/9/2025, 10/9/2025, 06/10/2025, 15/9/2025, 

17/9/2025, 29/9/2025, 01/10/2025, 03/10/2025 

 Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  1568/HQ-GDK-TTKN ngày 02/03/2026 

  (Mã hồ sơ: BNNPTNT29260045777) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH G.K VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 8 đường N10, Khu phố 2, phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:  635/QĐ-TTKN 

Ngày   16     tháng 3 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00583 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: 

Tên sản phẩm :  FISH MEAL 

Số lượng/ khối lượng : 1.265 bao/54.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : YARUS S.A. (URUGUAY) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : PSD_GK_AGROMEALS-73-3-Q4 ngày 01/10/2025 

Hóa đơn số : PSD20250842 ngày 18/11/2025 

Vận đơn số : MVD0157153 

Ngày sản xuất :  10/3/2025-31/3/2025 

 Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  1312/HQ-GDK-TTKN ngày 16/02/2026 

  (Mã hồ sơ: BNNPTNT29260045492) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH G.K VIỆT NAM 

  Địa chỉ: Số 8 đường N10, Khu phố 2, phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:  635/QĐ-TTKN 

Ngày   16   tháng 3 năm 2026 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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